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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Môn:    LÝ THUYẾT NGÔN NGỮ ANH

I. Cấu trúc bài thi

1.1. Thời lượng: Đề thi môn Lý thuyết Ngôn ngữ Anh có thời lượng 180 phút.
1.2. Cấu trúc đề thi: Đề thi được cấu trúc thành hai phần kiểm tra kiến thức lý thuyết ngôn ngữ Anh.

Phần A. Lý thuyết ngôn ngữ Anh (Part A. Theories of English Language) bao gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm về Ngữ pháp (Grammar), Ngữ âm và âm vị học (Phonetics and Phonology), và Từ vựng – Ngữ nghĩa học (Lexico-semantics).
Phần B. Thực hành (Part B. Practice) kiểm tra khả năng vận dụng các vấn đề lý thuyết ngôn ngữ Anh vào thực hành ngôn ngữ.
1.3. Trọng số: 

Phần A. Lý thuyết ngôn ngữ Anh: 50/100



Phonetics and phonology: 10

Grammar: 30

Lexico-semantics: 10

Phần B. Thực hành: 50/100

Phonetics and phonology: 10

Grammar: 30

Lexico-semantics: 10

II. Yêu cầu về trình độ đối với thí sinh
Thí sinh đã được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Ngữ pháp, Ngữ âm – âm vị học, và Từ vựng – Ngữ nghĩa học tiếng Anh trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh của Viện Đại học Mở Hà Nội.
III. Nội dung ôn tập và tài liệu ôn tập

3.1 Nội dung ôn tập
PHẦN NGỮ ÂM VÀ ÂM VỊ HỌC – PHONETICS AND PHONOLOGY
1. English sound system
2. Rules of Assimilation and Elision

3. Word stress and sentence stress

4. Intonation

PHẦN NGỮ PHÁP – GRAMMAR

1. Parts of speech
Nouns and pronouns

Verbs

Adjectives

Adverbs

Prepositions

2. Phrases

 

Noun phrases

 

Verb phrases

 

Adjective phrases

 

Adverb phrases

 

Prepositional phrases

3. Sentences
The simple sentence

The compound sentence

The complex sentence

PHẦN TỪ VỰNG-NGỮ NGHĨA HỌC – LEXICO-SEMANTICS

1. Word structure and formation

2. Semantics

 

Classification of meaning

 

The motivation of English words

 

Polysemy and homonymy

 

Synonymy and antonymy

 

Semantic change and transference of meaning
 

Sentence meaning

 

Utterance meaning

3. Phraseology: structural and semantic features of set expressions
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